
Đáp án bài ôn tập từ vựng tiếng Anh lớp 4
1. Chọn từ khác với các từ còn lại

1. A. Linda B. playing C. going D. swimming

2. A. Tuesday B. today C. Monday D. Wednesday

3. A. afternoon B. morning C. late D. evening

4. A. zoo B. school C. pen D. home

5. A. has B. do C. class D. help

2. Chọn đáp án đúng

1. I watch a moon in the ____________

A. morning

B. evening

2. My mother goes to market in the __________

A. morning

B. evening

3. Nice to meet __________

A. You

B. your

4. The _________ is very hot in the summer

A. sun

B. moon

5. We go to school by _________

A. bus

B. dog



3. Điền “th”, “ch” và “sh” vào chỗ trống phù hợp

1. Mouth

2. Shirt

3. Sheep

4. Beach

5. Couch

4. Nhìn ảnh và điền hoạt động vào chỗ trống

1. Tom is playing basketball.

2. My father and mother are cooking.

3. He is doing homework at home.

4. My brother is sleeping in the bedroom.

5. They are watering flowers.

5. Nhìn ảnh và chọn đáp án đúng

1. Taking photographs

2. Library

3. Colleague

4. Nurse

5. Lemonade


